
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty cung ứng Vật tư y tế trong và ngoài tỉnh. 
 

 

Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng gói mua sắm trực tiếp vật tư y tế tiêu hao sử dụng trong công tác 

Khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước 

Địa chỉ: Kp6, Thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá  

- Báo Thị Lưu Vân-Phụ trách Khoa Dược-TTB-VTYT 

- Số điện thoại: 097.429.4976  Email: khoaduocytnp@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại đia chỉ: Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước. 

     - Địa chỉ: Khu phố 6, Thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 06 năm 2024 đến trước 

17h ngày 25 tháng 6 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 

25/06/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục Vật tư y tế tiêu hao cụ thể như sau:  

       UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 

TRUNG TÂM Y TẾ NINH PHƯỚC 

 

Số:        /TTYT-KD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Ninh Phước, ngày      tháng     năm 2024 

Số 

TT 
Tên Thiết bị Quy cách/ Thông số kỹ thuật  ĐVT 

 Số 

lượng  

1 Kim luồn Số 22 Cái 500 

2 Kim luồn Số 20 Cái 100 

3 Dầu mù u 10ml Lọ 50 

4 Nẹp vải cẳng tay phải H4 
Cỡ M, chất liệu vải dệt kim, khóa 

velcro (băng nhám dính) 
Cái 10 



5 Ống hút nhớt Số 16 Cái 20 

6 
Mặt nạ xông khí dung 

(trẻ em ) 
Size S Cái 100 

7 Gel siêu âm Bình/ 5 lít 

 Có độ nhớt 70.000cp, không mùi, không 

có bọt khí, không chứa chất gây ăn 

mòn, không chứa cồn, độ pH (6.8-7.3) 

Bình 4 

8 
Túi đo lượng máu mất 

sau sanh 

Dung tích 2000ml. Được làm bằng nhựa 

nguyên sinh, đã tiệt trùng bằng khí EO 
Cái 100 

9 Gạc y tế vô trùng 

Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước  

Quy cách: 10cm x 10cm x 6 lớp  

Loại: tiệt trùng (bằng khí EO) 

Bị/10 

Miếng 
4000 

10 Kim châm cứu số 3 Số 3 Cây 6000 

11 Dây truyền dịch 

Bằng nhựa PVC, không có chất gây 

sốt, chiều dài dây truyền 1.800mm; 

kích cỡ kim 22G x 1 x ¼" 

Bộ 2500 

12 Ống nghiệm EDTA 

* Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 

13x75mm , dung tích tối đa 6ml  ± 

0.1ml, nắp nhựa LDPE xanh dương. 

Quy cách: 100 ống/bịch 

Gói 3000 

13 Ống nghiệm Chimily 

Khay / 100 Ống 5ml. 

* Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 

13x75mm, dung tích tối đa 6ml  ± 

0.1ml, nắp nhựa LDPE màu xám. 

Gói 3000 

14 Lọ đựng nước tiểu 
Dung tích 50ml; Kích thước chiều 

cao: 65mm. đường kính 34mm 
Lọ 1000 

15 Bột bó 15cm x 2,7m Cuộn 240 

16 Túi đựng nước tiểu 
Dung tích 2000ml;  với lối thoát 

dưới; với ống đầu vào 90cm; 
Cái 100 

17 Găng tay tiệt trùng Số 7,5 Đôi 200 

18 Tạp dề nhựa màu trắng 
Bằng nhựa PVC 

kích thước: 115cm x 60cm 
Cái 100 

19 
Ống thông tiểu (Nelaton 

16) một nhánh 

Số 16F 

Dây có chiều dài 40cm. Chất liệu 

cao su, độ cong thích hợp. Trơn láng 

không gây tổn thương, không gây 

kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. 

Tiệt trùng bằng khí E.O. 

Cái 50 

20 Giấy siêu âm 110mm x 20cm Kích thước: 110mm x 20m. Cuộn 20 

21 Kim tiêm sử dụng một lần Số 18G x 1½" Cái 2000 



 

          2. Địa điểm cung cấp Vật tư y tế: 

          Cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo) và các tài liệu 

liên quan; Địa điểm cung cấp: Khoa Dược-TTB-VTYT thuộc Trung tâm y tế 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.  

          3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 03 ngày kể từ khi nhận đơn hàng nhà 

thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa và các tài liệu liên quan.  

          4. Các thông tin khác(nếu có): hình thức báo giá trọn gói. 

          Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước kính mong Quý đơn vị quan tâm báo giá 

Vật tư y tế tiêu hao để kịp thời tiến độ sử dụng trong công tác Khám chữa bệnh. 
  

          Trân trọng cảm ơn!  

 

      Nơi nhận:                                                               KT. GIÁM ĐỐC 

 - Như trên;     PHÓ GIÁM ĐỐC 

      - Ban giám đốc;                                                                                  

      - Lưu: VT, KD                       

  
 

                                                                                Lộ Xuân Trịnh Cương 

22 Chỉ Nylon 3/0 
Số 3/0, kim tam giác 3/8c, dài 

24mm x 75cm 
Tép 50 

23 Chỉ Nylon 4/0 
Số 4/0, kim tam giác 3/8c, dài 

24mm x 75cm 
Tép 50 

24 
Bơm tiêm sử dụng một 

lần 5ml/cc 
5ml/cc, cỡ kim 23G x 1” Cái 2000 

25 
Bơm tiêm sử dụng một 

lần 3ml/cc 
Dung tích 3ml/cc, cỡ kim 23G x 1” Cái 3000 

Tổng: 25 mặt hàng    
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